


Lót ly in trên gỗ, sơn hay khắc laser: kiểu hoàn thiện nào hợp với thiết kế thương hiệu của
bạn?

Details

Trả lời nhanh: Lót ly in trên gỗ (mực UV in trực tiếp lên gỗ) là phương pháp duy nhất trong ba
phương pháp tái hiện được logo nhiều màu, dải chuyển màu và ảnh. Sơn phù hợp với thiết kế đậm nét
dùng từ một đến ba màu pha riêng. Khắc laser cho dấu bền mài mòn nhất, nhưng chỉ ở các tông từ
nâu cháy đến đen. Hãy chọn phương pháp dựa trên số màu của thiết kế, tông màu gỗ và mức độ sử
dụng của lót ly.

Phần lớn sự cố trang trí trên lót ly gỗ in thương hiệu bắt đầu từ trước khâu sản xuất, ngay khi chọn
phương pháp. Một đội marketing gửi logo 6 màu và nhận về bản khắc biến mọi màu thành cùng một
sắc nâu. Một người tổ chức sự kiện đặt lót ly in trên gỗ và thấy mực bị trầy ở mép chỉ sau một mùa
dùng ly bia. Một khách hàng đám cưới chọn gỗ óc chó sẫm màu, và tên của cặp đôi chìm vào vân gỗ.
Cả ba kết quả đều do chọn sai phương pháp cho thiết kế, chứ không phải do tay nghề kém.

Cái giá phải trả đến muộn hơn. Lót ly thương hiệu nằm trên bàn hàng tháng, thậm chí hàng năm, nên
mỗi cạnh bị trầy hay mỗi cái tên không đọc được đều làm giảm hình ảnh thương hiệu. Đánh giá của
người mua trên các sàn thương mại lớn lặp lại những phàn nàn giống nhau: “độ tương phản không
như hình”, chữ mất hút trên gỗ sẫm, mực loang khi ly đồ uống lạnh đọng nước. Một tin đăng lót ly cá
nhân hóa có doanh số cao ghi nhận 31 đánh giá nhắc đến màu sắc, trong đó 25 đánh giá tiêu cực,
phần lớn nói về bản khắc không đọc được trên nền gỗ nhuộm sẫm.

Hướng dẫn này so sánh ba phương pháp trang trí phổ biến theo độ trung thực màu sắc, độ chi tiết của
logo, khả năng chống mài mòn, số lượng tối thiểu và chi phí tương đối trên mỗi đơn vị, để bạn chọn
được kiểu hoàn thiện phù hợp với thiết kế thay vì phải gò thiết kế vào một kiểu có sẵn.

Mục lục

Lót ly in trên gỗ là gì và khác gì so với gỗ sơn hay gỗ khắc?1.
Cách chọn kiểu hoàn thiện cho thiết kế của bạn qua sáu bước2.
Lót ly in trên gỗ so với sơn và khắc như thế nào?3.
Câu hỏi thường gặp4.
Điểm chính cần nhớ5.
Kết luận6.

Lót ly in trên gỗ là gì và khác gì so với gỗ sơn hay gỗ khắc?
Cả ba phương pháp đều đưa thiết kế lên cùng một phôi, nhưng đặt nó ở những vị trí khác nhau so với
bề mặt gỗ. Chính điểm khác biệt đó giải thích phần lớn những gì nói dưới đây về màu sắc, chi tiết và
độ bền.

In màu đầy đủ trên gỗ thường là in UV phẳng. Đầu phun đưa mực CMYK đóng rắn bằng tia UV trực
tiếp lên gỗ, và đèn UV làm mực khô chỉ trong vài giây. Vì gỗ không có màu trắng, thợ in phủ một lớp
lót trắng bên dưới các màu trên những loại gỗ có tông trung bình và sẫm, hoặc cố ý để lộ vân gỗ để
có vẻ tự nhiên. Mực tạo thành một lớp màng mỏng trên mặt gỗ, vì vậy cần một lớp phủ bảo vệ trong



suốt để chống mài mòn.

Lót ly gỗ sơn bao gồm nhiều kỹ thuật. In lụa đẩy sơn đục qua một khung lưới cho mỗi màu. Stencil
và che chắn phù hợp với hình đơn giản. Vẽ tay phù hợp với những món quà làm riêng từng chiếc. Khắc
đổ màu, một kỹ thuật kết hợp, khắc hình trước rồi đổ sơn đầy phần lõm. Sơn đục hơn mực UV và có
thể pha thành màu riêng, nhưng thêm mỗi màu thường đồng nghĩa với thêm một khung lưới, một tấm
che hoặc một lượt sơn.

Khắc laser dùng tia laser CO₂ để làm bốc hơi và than hóa lớp thớ gỗ trên cùng. Không có gì được phủ
lên, nên không có gì để bong tróc. Đổi lại là màu sắc: dấu khắc luôn là một sắc nâu hoặc đen, và độ
tương phản phụ thuộc vào loài gỗ cùng mật độ của nó. Gỗ là vật liệu tự nhiên, đặc tính thay đổi đáng
kể ngay cả ở gỗ sạch không mắt, theo ghi nhận của USDA Forest Products Laboratory[1], nên độ sâu
vết đốt và màu sắc sẽ chênh lệch đôi chút giữa các chiếc trong cùng một đơn hàng.

Một lưu ý về in thăng hoa, thứ mà người mua hay nhầm với in trên gỗ: mực thăng hoa cần bề mặt phủ
polyme để bám, nên “lót ly gỗ thăng hoa” thường là ván sợi ép cứng hoặc MDF có phủ lớp, chứ không
phải gỗ nguyên khối. Nếu chọn lõi composite, hãy yêu cầu nhà cung cấp cho xem nhãn tuân thủ gỗ
composite mà tiêu chuẩn formaldehyde TSCA Title VI của EPA[2] đã yêu cầu trên các tấm ván thuộc
diện quản lý và thành phẩm từ năm 2019. Phôi gỗ nguyên khối nhìn chung nằm ngoài quy định về
tấm ván này.

Cách chọn kiểu hoàn thiện cho thiết kế của bạn qua sáu
bước
Các bước dưới đây theo thứ tự những quyết định thực sự ràng buộc lẫn nhau. Hãy chốt chúng trước
khi xin báo giá.

Đếm số màu và kiểm tra dải chuyển màu. Mở file logo và liệt kê mọi màu riêng biệt, kể cả1.
các sắc độ nhạt. Dải chuyển màu, bóng đổ và các yếu tố giống ảnh chụp loại trừ cả sơn lẫn
khắc, nên in là lựa chọn duy nhất giữ đúng thiết kế. Logo 1 màu dùng được với cả ba phương

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products


pháp. Hai hoặc ba màu phẳng pha riêng phù hợp với sơn lụa hoặc in.
Xác định quy định về màu thương hiệu chặt đến mức nào. Nếu bộ nhận diện yêu cầu2.
khớp một mã Pantone cụ thể, hãy dùng in UV với lớp lót trắng, và lưu ý rằng tông gỗ sẽ kéo
màu ngả ấm đôi chút trừ khi được phủ kín hoàn toàn. Nếu thương hiệu chấp nhận phong cách
đơn sắc cùng tông, khắc tạo cảm giác cao cấp và sẽ không bao giờ lệch màu, vì nó vốn không
có màu để lệch.
Tìm nét mảnh nhất trong thiết kế. Chân chữ nhỏ, khẩu hiệu cỡ nhỏ và đường viền cực mảnh3.
biểu hiện khác nhau trên mỗi phương pháp. Các loại gỗ vân hở như sồi có thể “nuốt” chữ khắc
rất nhỏ, còn sơn quét bằng cọ thì loang theo vân gỗ. Với lót ly gỗ hình tròn, hãy giữ các chi tiết
quan trọng cách mép một khoảng vừa đủ, vì đó là nơi đáy ly và bàn tay lau lót ly gây mài mòn
nhiều nhất.
Chọn tông gỗ phù hợp với phương pháp. Các loại gỗ sáng màu, thớ mịn như phong, bạch4.
dương và anh đào cho độ tương phản khắc cao nhất và màu in sạch nhất. Gỗ óc chó và gỗ
nhuộm sẫm hợp với in có lớp lót trắng hoặc khắc đổ màu, còn khắc thông thường trên chúng
thường cho kết quả khó đọc như đã nêu ở trên. Gỗ có tính hút ẩm, nghĩa là nó hấp thụ và nhả
hơi ẩm; USDA Wood Handbook[3] giải thích cách gỗ trương nở và co lại theo độ ẩm môi trường.
Sự chuyển động đó gây áp lực lên lớp màng bề mặt (mực và sơn) nhiều hơn so với dấu lõm
(khắc).
Chỉ định lớp hoàn thiện bảo vệ cùng lúc với phương pháp trang trí. Mực và sơn đều cần5.
lớp phủ ngoài trong suốt, và mỗi chiếc lót ly nên được phủ kín mọi mặt, không chỉ mặt có hình.
Chỉ phủ một mặt là nguyên nhân phổ biến gây cong vênh. Những thợ làm lót ly cho biết shellac
mềm đi ở khoảng 140°F (60°C), khiến nó là lớp phủ kém khi đặt dưới cốc nóng, và ngay cả
polyurethane đã đóng rắn tốt cũng có thể hơi dính khi có ly gần sôi đặt lên. Hãy hỏi loại lớp phủ
ngoài được dùng và thời gian đóng rắn trước khi đóng gói.
Duyệt mẫu thực trên đúng loại gỗ sẽ dùng. Hình dựng trên màn hình làm đẹp mọi phương6.
pháp. Hãy yêu cầu mẫu trên đúng loại gỗ bạn đặt, tốt nhất là đặt cạnh nhau phôi sẫm nhất và
sáng nhất trong lô, để sự khác biệt tự nhiên được chốt trước khi sản xuất thay vì tranh cãi về
sau. Quy trình đặt hàng của chính chúng tôi cho lót ly gỗ khắc cho đám cưới, quà tặng và đơn
hàng logo cũng có bước duyệt mẫu này.

Nếu lót ly sẽ được gửi đến sự kiện hoặc khách hàng tại EU, sản phẩm gỗ vẫn thuộc phạm vi Quy định

https://research.fs.usda.gov/fpl/wood-handbook
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https://vn.zigpac.com/personalized-gifts/custom-wooden-coasters.html


chống phá rừng của EU, trong đó các doanh nghiệp lớn phải tuân thủ từ ngày 30 tháng Mười Hai năm
2026, theo báo cáo của Wood Central về đợt điều chỉnh phạm vi năm 2026[4]. Hãy hỏi sớm nhà cung
cấp xem họ có thể chứng minh bằng tài liệu loài gỗ và nguồn gốc khai thác nào.

Lót ly in trên gỗ so với sơn và khắc như thế nào?
Bảng so sánh các phương pháp theo năm yếu tố mà người mua doanh nghiệp và sự kiện thường cân
nhắc. Chi phí và số lượng tối thiểu chỉ mang tính tương đối, vì chúng phụ thuộc vào thiết kế, số lượng
và loài gỗ. Hãy yêu cầu báo giá để có con số thực tế.

Yếu tố In UV trên gỗ Sơn (lụa, stencil, vẽ tay,
đổ màu) Khắc laser

Độ trung thực
màu

CMYK đầy đủ, dải chuyển
màu và ảnh; xấp xỉ sát màu
Pantone khi có lớp lót trắng

Màu pha riêng, đục, có thể
pha trộn; giới hạn thực tế là
một vài màu

Không có: chỉ các tông từ
nâu đến đen

Độ chi tiết của
logo

Cao; bị giới hạn bởi độ phân
giải máy in và kết cấu vân
gỗ

Trung bình; cạnh bị mềm đi
trên gỗ vân hở và khi dùng cọ

Cao trên gỗ thớ mịn; chữ
nhỏ có thể bị mất trên gỗ
sồi vân hở

Khả năng
chống mài
mòn

Lớp màng bề mặt; phụ thuộc
vào lớp phủ ngoài và quá
trình đóng rắn

Lớp màng bề mặt (sơn đổ
màu được bảo vệ bên trong
phần lõm)

Cao nhất; dấu khắc là
một phần của gỗ nên
không có gì để bong tróc

Tông gỗ phù
hợp nhất

Bất kỳ; gỗ sẫm cần lớp lót
trắng Bất kỳ, với sơn đục

Gỗ sáng màu, mật độ
cao để có độ tương phản
mạnh nhất

File thiết kế Ảnh điểm độ phân giải cao
hoặc vector, CMYK Vector, tách theo màu Vector, đơn sắc, độ

tương phản cao

Chuẩn bị và
số lượng tối
thiểu

Chuẩn bị kỹ thuật số; chạy
số lượng nhỏ khả thi; duyệt
màu thêm một bước

Khung lưới hoặc tấm che cho
từng màu phù hợp với lô lớn
hơn; vẽ tay tăng theo công
lao động

Chuẩn bị kỹ thuật số;
chạy số lượng nhỏ khả
thi

Chi phí tương
đối trên mỗi
đơn vị

Trung bình; tăng theo lớp lót
trắng và lớp phủ ngoài

Thấp trên mỗi đơn vị khi làm
số lượng lớn với sơn lụa; cao
nhất với vẽ tay

Thấp đến trung bình;
tăng theo diện tích và độ
sâu khắc

Phù hợp nhất
cho

Logo thương hiệu nhiều
màu, ảnh, bảng nhà tài trợ

Họa tiết đậm dùng một đến 3
màu, phong cách mộc hoặc
thủ công

Chữ lồng, logo 1 màu,
vật kỷ niệm cần bền lâu

Độ trung thực màu: in thắng thế, kèm một lưu ý

In là con đường duy nhất để có bảng màu thương hiệu nhiều màu dễ nhận biết. Lưu ý nằm ở vật liệu
nền. Nếu không có lớp lót trắng, gỗ đóng vai trò một nền có màu, nên xanh lam lạnh sẽ ngả sang
xanh mòng két trên gỗ anh đào và một chi tiết màu trắng sẽ biến mất hoàn toàn. Hãy yêu cầu mẫu có
lớp lót trắng bất cứ khi nào cần màu chính xác.

Độ chi tiết của logo: khắc và in ngang nhau, sơn kém hơn

Khắc và in đều giữ được nét mảnh trên các loại gỗ mật độ cao. Sơn mất chi tiết vì sơn thấm lan theo
vân gỗ, đó là lý do khắc đổ màu thường là cách tốt hơn để có vẻ ngoài “sơn” với cạnh sắc nét: tia
laser xác định cạnh, còn sơn chỉ lấp đầy phần lõm.

https://woodcentral.com.au/eudr-cuts-leather-adds-coffee-wood-paper-stay-scope/


Khả năng chống mài mòn: vị trí của dấu quyết định độ bền

Lót ly chịu đáy ly trượt qua, hơi nước ngưng tụ và việc lau chùi liên tục. Dấu khắc giữ nguyên hình
dạng ngay cả khi lớp phủ ngoài đã mòn, vì hình nằm lõm trong thớ gỗ. Dấu in và dấu sơn chỉ bền
bằng lớp màng bảo vệ chúng. Hơi ẩm lọt vào dưới lớp hoàn thiện là lỗi phổ biến nhất mà thợ gỗ ghi
nhận, nhiều hơn cả trầy xước cơ học. Nếu muốn một thước đo khách quan thay vì lời hứa, các phòng
thí nghiệm đo mức hấp thụ nước lỏng của gỗ có lớp phủ theo tiêu chuẩn ASTM D5795[5], và phép thử
độ bám dính bằng băng dính trên các ô cắt chéo (ASTM D3359) là cách phổ biến để kiểm tra mực in
có còn bám chắc hay không. Hãy hỏi nhà cung cấp có chạy một trong hai phép thử này không.

Số lượng tối thiểu và chi phí mỗi đơn vị: khâu chuẩn bị quyết định đường
cong chi phí

Khắc và in UV đều bắt đầu từ file kỹ thuật số, nên chạy số lượng nhỏ và cá nhân hóa theo từng tên chỉ
tốn thêm rất ít công chuẩn bị. Sơn lụa dồn chi phí vào khung lưới, mỗi màu một khung, nên chỉ kinh tế
khi số lượng tăng. Vẽ tay hầu như không cần chuẩn bị nhưng tốn nhiều công nhất cho mỗi chiếc, nên
phù hợp với các lô quà tặng cao cấp nhỏ hơn là quà tặng sự kiện cỡ hàng trăm chiếc. Vì giá phụ thuộc
vào diện tích thiết kế, số màu và loài gỗ, hãy xin báo giá kèm file thực tế của bạn thay vì dựa vào một
bảng giá chung.

Tuyên bố về an toàn thuộc về lớp phủ ngoài, không phải phương pháp trang
trí

Lót ly chỉ tiếp xúc với đồ uống một cách tình cờ, nhưng đôi khi nhà cung cấp quảng cáo chúng là
“được FDA phê duyệt”. FDA không phê duyệt lót ly. Quy định liên quan, 21 CFR 175.300[6], áp dụng
cho các lớp phủ tạo màng liên tục giữa thực phẩm và vật liệu nền, được làm từ các chất có trong danh
mục. Fine Woodworking[7] bổ sung rằng các lớp hoàn thiện đã đóng rắn hoàn toàn nhìn chung là trơ,
nên thời gian đóng rắn quan trọng hơn nhãn mác. Với lót ly gỗ sơn được bán như sản phẩm cho trẻ
em, thì giới hạn chì của CPSC đối với sơn và lớp phủ bề mặt[8] cũng được áp dụng.

https://www.astm.org/d5795-16r24.html
https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-B/part-175/subpart-C/section-175.300
https://www.finewoodworking.com/2024/10/10/the-best-food-safe-finish-may-be-none-at-all
https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Business-Education/Business-Guidance/Lead


Câu hỏi thường gặp
Hỏi đáp: Có thể in trực tiếp logo nhiều màu lên lót ly gỗ không?

Có. In UV phẳng đưa mực CMYK trực tiếp lên gỗ và làm khô ngay lập tức. Với bất kỳ loại gỗ nào sẫm
hơn phong hoặc bạch dương sáng màu, hãy yêu cầu lớp lót trắng bên dưới các vùng có màu; nếu
không, tông gỗ sẽ làm lệch màu thương hiệu của bạn và mọi chi tiết màu trắng sẽ biến mất.

Hỏi đáp: Hình in hoặc hình sơn có bị mòn theo thời gian không?

Có thể, nếu lớp phủ ngoài mỏng, chưa đóng rắn đủ hoặc chỉ phủ ở mặt trên. Cả mực lẫn sơn đều nằm
trên bề mặt, nên tuổi thọ của chúng phụ thuộc vào lớp phủ trong suốt bên trên và việc phủ kín mọi
mặt của lót ly để chống ẩm. Khắc không có lớp màng nào để mất, đó là lý do khắc là lựa chọn an toàn
hơn cho lót ly dùng hằng ngày ở quán bar và văn phòng.

Hỏi đáp: Làm sao để logo dễ đọc trên gỗ óc chó sẫm màu?

Khắc thông thường trên gỗ óc chó thường cho dấu tối trên nền tối. Hai lựa chọn thay thế đáng tin cậy
là khắc đổ màu, trong đó sơn sáng màu lấp đầy phần lõm đã khắc, và in UV với lớp lót trắng. Hãy
duyệt mẫu trên phôi sẫm nhất trong lô, không phải phôi sáng nhất.

Hỏi đáp: In thăng hoa có giống in trên gỗ không?

Không. Mực thăng hoa bám vào polyme, nên lót ly thăng hoa thường là ván sợi ép cứng hoặc MDF có
phủ lớp bề mặt giả gỗ. Chúng in ảnh rực rỡ nhưng không phải gỗ nguyên khối. In UV hoạt động trên
gỗ thật và vẫn giữ được vân gỗ nhìn thấy.

Hỏi đáp: Có thể kết hợp khắc và màu trên một chiếc lót ly không?

Có. Cách kết hợp phổ biến nhất là khắc đổ màu: tia laser tạo phần lõm sắc nét và sơn lấp đầy nó, kết
hợp cạnh sắc của khắc với màu thương hiệu nằm dưới bề mặt chịu mài mòn. Một lựa chọn khác là
khắc chữ lồng và in thêm một logo nhiều màu nhỏ bên cạnh.

Hỏi đáp: Loài gỗ nào dễ trang trí nhất?

Các loại gỗ sáng màu, thớ mịn, mật độ cao như phong, bạch dương và anh đào khắc cho độ tương
phản mạnh và in sạch. Gỗ sồi vân hở tạo thêm kết cấu bề mặt nhưng có thể “nuốt” chữ nhỏ. Gỗ sẫm
trông cao cấp nhưng cần lớp lót hoặc khắc đổ màu để dễ đọc.

Điểm chính cần nhớ
Lót ly thương hiệu nằm trong một thị trường sản phẩm khuyến mại lớn và đang tăng
trưởng, nên chất lượng lớp hoàn thiện là một điểm chạm thương hiệu dễ thấy. —
Doanh số sản phẩm khuyến mại tại Bắc Mỹ tăng 4,2 % lên mức kỷ lục $27,7 tỷ vào năm 2025
(Nguồn)
Quà tặng vật lý như lót ly có thể có chi phí carbon trên mỗi lượt hiển thị thấp hơn
quảng cáo kỹ thuật số. — tác động carbon thấp hơn tới 8 lần trên mỗi lượt hiển thị được ghi
nhớ (Nguồn)
Lõi lót ly composite cần nhãn tuân thủ formaldehyde; gỗ nguyên khối nhìn chung thì
không. — nhãn TSCA Title VI bắt buộc sau ngày 22 tháng Ba năm 2019 (Nguồn)
Tuyên bố “an toàn thực phẩm” phải dẫn chiếu một quy định cụ thể về lớp phủ, không

https://members.asicentral.com/news/press/press-releases/january-2026/north-american-promotional-products-industry-grows-42-in-2025-to-record-277-billion/
https://asicentral.com/press-releases/landmark-study-shows-promotional-products-drive-high-marketing-impact-with-a-low-carbon-footprint/
https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products


phải sự phê duyệt chung chung của FDA. — 21 CFR 175.300 điều chỉnh các lớp phủ nhựa
và polyme tiếp xúc với thực phẩm (Nguồn)
Gỗ dành cho khách hàng EU cần có tài liệu chứng minh nguồn gốc theo quy định
chống phá rừng. — các doanh nghiệp lớn phải tuân thủ từ ngày 30 tháng Mười Hai năm 2026
(Nguồn)

Kết luận
Hãy chọn phương pháp xuất phát từ thiết kế. Nếu logo của bạn phụ thuộc vào bảng màu, dải chuyển
màu hoặc ảnh, lót ly in trên gỗ trên bề mặt sáng màu hoặc có lớp lót là phương pháp duy nhất tái hiện
trung thực. Nếu logo đậm nét và chỉ gồm vài màu phẳng, lót ly gỗ sơn hoặc khắc đổ màu cho màu đục
với cảm giác thủ công. Nếu logo chỉ có 1 màu và lót ly sẽ được dùng hằng ngày, khắc laser cho kết
quả bền lâu nhất. Dù chọn cách nào, hãy chỉ định lớp phủ ngoài, phủ kín mọi mặt và duyệt mẫu trên
gỗ thật.

Khi đã sẵn sàng thiết kế, hãy gửi kèm số lượng và loài gỗ ưa thích qua trang đặt hàng lót ly gỗ theo
yêu cầucủa chúng tôi, và chúng tôi sẽ đề xuất phương pháp trang trí, đồng thời xác nhận giá, số lượng
tối thiểu và thời gian trong một bản báo giá bằng văn bản.
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